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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh 

thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
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LỜI GIỚI THIỆU

Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới, lĩnh

vực cơ khí chế tạo nói chung và nghề Công nghệ ôtô ở Việt Nam nói riêng đã có 

những bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng đóng góp cho sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  

         Việc biên soạn giáo trình Kỹ thuật chung về máy nông nghiệp nhằm đáp 

ứng nhu cầu giảng dạy của đội ngũ giáo viên cũng như học tập của học sinh nghề 

KỸ THUẬT MÁY NÔNG NGHIỆP tạo sự thống nhất trong quá trình đào tạo 

nghề Kỹ thuật máy nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất của các doanh 

nghiệp của mọi thành phần kinh tế là vấn đề cấp thiết cần thực hiện.

        Nội dung biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành với 

những kiến thức, kỹ năng nghề được bố trí kết hợp khoa học nhằm đảm bảo tốt  

nhất mục tiêu đề ra của từng môn học, mô-đun. Trong quá trình biên soạn, tác giả  

đã tham khảo nhiều chuyên gia đào tạo nghề Công nghệ ôtô để cố gắng đưa những 

kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất phù hợp với thực tế sản xuất, đặc biệt dễ nhớ, dễ  

hiểu không ngoài mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu sản 

xuất hiện nay.

        Trong quá trình biên soạn mặc dù có rất nhiều cố gắng nhưng không  

tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý 

thầy cô giáo và các bạn học sinh để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn. 

Đồng Tháp, ngày…........tháng…........... năm 2018

                                                      Chủ biên                                                   
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trạng kỹ thuật của ô tô và tính chịu mòn của nó phụ 
thuộc vào những thiếu sót về cấu tạo và những hư hỏng 
phát sinh trong quá trình sử dụng, điều kiện sử dụng. 
Trong quá trình sử dụng, sự tồn tại những hư hỏng đó 
dẫn đến sự thay đổi tình trạng kỹ thuật của các chi 
tiết, cụm máy và tổng thành. Các chi tiết của ô tô 
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mặt ma sát gây nên sự biến dạng, sứt mẻ và phá hoại 
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chi tiết. Khi chi tiết bị biến dạng bề mặt sẽ xảy ra 
sự thay đổi kích thước của chi tiết, còn khối lượng 
của chúng không thay đổi. Khi bề mặt chi tiết bị tróc, 
sứt mẻ thì khối lượng và kích thước của chúng đều thay 
đổi.
          2. Mòn do ma sát     
Mòn ma sát phát sinh do tác dụng của các vết xước hoặc 
mài mòn do sự bám dính của các phần tử cứng hơn ở một 
trong các chi tiết liên kết, các phần tử cứng có thể 
do không khí hút vào hoặc lẫn trong dầu bôi trơn.
        3. Mòn hoá học
Mòn hoá học phát sinh do tác dụng của môi trường ăn 
mòn vào bề mặt các chi tiết. Các chi tiết làm việc 
trong môi trường có các chất ăn mòn như: axít, bazơ, 
ôxy, trên bề mặt kim loại của chúng sẽ sinh ra một 
chất có tính chịu đựng kém so với kim loại nguyên chất 
và rất dễ bị phá hoại. Khi có tác dụng của các lực cơ 
học những chất này dễ dàng bị phá hoại, sau đó lại 
hình thành một lớp khác tạo nên sự ăn mòn hoá học.
Trong ôtô, ngoài không khí ra, nhiên liệu và dầu bôi 
trơn có thể hình thành những axít ăn mòn rất mạnh. 
Trong nhiên liệu và dầu bôi trơn còn có lưu huỳnh, 
trong quá trình cháy có thể tạo thành các sunfua và 
sunfát kết hợp với nước tạo thành axít ăn mòn.
            4. Mòn do mỏi
Mòn do mỏi phát sinh do tác động của tải trọng thường 
xuyên biến đổi.
Phần lớn các chi tiết của ô tô chịu sự tác dụng đồng 
thời của một số dạng mài mòn nói trên.
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GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Kỹ thuật chung về máy nông nghiệp.

Mã môn học: MH15

Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học: 

    - Vị trí:  Được bố trí vào học kỳ 2 của khóa học.

  - Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề.

   - Ý nghĩa và vai trò của môn học: Giúp cho học sinh hiểu được nguyên lý làm 

việc của động cơ, nắm qui trình vận hành động cơ đốt trong.

Mục tiêu của môn học:

  - Về kiến thức:  

+ Phat́ biêủ được khaí niêṃ về hiêṇ tươṇg, quá trình cać giai đoaṇ maì moǹ, cać 

phương phaṕ tô ̉chưć va ̀biêṇ phaṕ sưả chưã chi tiêt́.

   + Trình baỳ được vai tro ̀va ̀lịch sư ̉phat́ triển cuả máy kéo.

   + Trình bày được nhiệm vụ, yêu cầu và phân loại các bộ phận cơ bản trên máy kéo. 

   + Trình baỳ được câú taọ, nguyên ly ́hoaṭ đôṇg cuả đôṇg cơ môṭ xy lanh và nhiều xy 

lanh duǹg nhiên liêụ xăng, diesel loaị bôń ky,̀ hai ky.̀ 

  - Về kỹ năng: 

   + Lâp̣ đươc̣ ban̉g thư ́tư ̣nô ̉cuả đôṇg cơ nhiêù xy lanh. 

   + Nhâṇ daṇg được cać cơ câú, hê ̣thôńg, tổng thành cơ bản trên máy kéo.

   + Vận hành thành thạo các loại máy kéo.

  - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Rèn luyện được tính kỷ luật, nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao trong 

học tập. 

+ Chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ trong quá trình học.

+ Thực hiện đúng quy trình an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Nội dung của môn học:
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Chương 1:          Vận hành và sửa chữa động cơ đốt trong

Giới thiệu: Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong, phân biệt được động cơ 2 

kỳ và 4 kỳ.

Mục tiêu:

    - Trình bày được các khái niệm, quy trình vận hành động cơ.

    - Điều khiển thành thạo các loại máy kéo trên đường, bãi tập. 

    - Làm được các công việc chăm sóc bảo dưỡng các cấp máy kéo. Khắc phục 

được một số hư hỏng thông thường trong quá trình vận hành máy kéo.

    - Đảm bảo an toàn trong quá trình thực tập.

Nội dung chính:

1. Khaí niêṃ vê ̀đôṇg cơ đôt́ trong.

Đôṇg cơ đôt́ trong la ̀loại đôṇg cơ biến nhiệt năng (ma ̀quá trình đốt cháy nhiên 

liệu xảy ra bên trong xylanh động cơ) thaǹh cơ năng 

1.1. Phân loaị đôṇg cơ đôt́ trong. 

1 -Dựa theo chu trình làm việc:

Đôṇg cơ  2 thì la ̀loaị đôṇg cơ ma ̀môĩ chu trình lam̀ viêc̣ đươc̣ thưc̣ hiêṇ sau 2 lâǹ 

dịch chuyên̉ cuả piton tương ưńg vơí 1 voǹg quay cuả truc̣ khuyủ đôṇg cơ.

Đôṇg cơ  4 thì la ̀loại đôṇg cơ mà mỗi chu trình làm việc đươc̣ hoaǹ thaǹh sau 4 

lâǹ dịch chuyển  cuả piton tương ứng với 2 vòng quay cuả trục khuỷu đôṇg cơ
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   Hình 1.1.  Động cơ  xăng 4 kỳ           Động cơ  xăng 2 kỳ có buồng tay quay

 2 -Dựa theo phương pháp đốt cháy hỗn hợp:

   - Động cơ co ́hôñ hơp̣ đôt́ bôć cháy nhơ ̀tia lửa mồi (điêṇ)

    - Động cơ co ́hôñ hơp̣ đôt́ trong do nhiên liệu đươc̣ phun vaò  trong buôǹg đôt́ 

co ́không khí đa ̃đươc̣ neń tới aṕ suât́ quy định (đôṇg cơ Diezel) 

    3- Dựa theo loại nhiên liệu có:

     - Động cơ dùng nhiên liệu lon̉g (xăng, Diêzen, côǹ, dâù hoa)

        - Động cơ dùng nhiên liệu khí (khí than, khí thiên nhiên...)

    4- Dựa theo số lượng xylanh:

       - Động cơ 1 xi lanh Câú taọ đơn gian̉ nhưng công suất nho ̉

       - Động cơ nhiều xylanh Câú taọ 

phức tap̣ nhưng công suất lơń nên đươc̣ 

dùng nhiều trong thực tế. 

1.2. Câú taọ chung cuả đôṇg cơ đôt́ trong.

 1.2.1. Sơ đồ cấu tạo

  1.2.2.Nguyên lý họat động

 1 – Kỳ hut́:      
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  - Piston dịch chuyển từ thế chết trên xuôńg thế chết dươí

  - Xupaṕ hút mở ra

  - Aṕ suât́ trong xylanh giảm xuôńg, hôñ hơp̣ đôt́ đươc̣ nap̣ vào trong xylanh       

2- Kỳ nén

  - Piston dịch chuyển từ thế chết dươí lên thế chết trên

  - Ca ̉2 xu paṕ cùng đońg, hôñ hơp̣ đôt́ trong xylanh bị neń. Nhiệt đô ̣và aṕ suât́ 

tăng

3. Kỳ sinh công.

  - Khi piston gâǹ đêń thế chết trên, tia lửa điện xuât́ hiện ơ ̉buzi làm hôñ hơp̣ đôt́ 

đa ̃ đươc̣ 

nap̣ đâỳ trong xylanh bôć cháy, nhiệt đô ̣và aṕ suât́ tăng lên rât́ cao  

-  Khi hôñ hơp̣ đôt́ cháy sẽ làm aṕ suât́ trong buôǹg đôt́ tăng cao. Aṕ suất naỳ sẽ 

sinh công ra 1 công cơ học tác đôṇg lên buôǹg đôt́, thành phâǹ công tać dụng lên 

đỉnh piton sẽ làm cho piton 

  dịch chuyển từ thế chết trên xuôńg thế chết dưới

4. Kỳ xả:

 - Piston dịch chuyển từ thế chết dươí lên thế chết trên

 - Xupaṕ xa ̉mơ ̉ra

 - Khí cháy thoat́ ra ngoài qua xupaṕ xả

                                 

 

               Hút                         Nén                            Sinh công                     Xả

Hình 1.2. Chu trình làm việc cuả đôṇg cơ xăng 4 kỳ

1.2.3 Động cơ diesel 4 kỳ
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1.2.3.1 Sơ đồ cấu tạo

1.2.3.2 Nguyên lý hoạt động

1 – Kỳ hut́:      

  - Piston dịch chuyển từ thế chết trên xuôńg thế chết dươí

  - Xupaṕ hút mở ra

  - Aṕ suât́ trong xylanh giảm xuôńg, hôñ hơp̣ đôt́ đươc̣ nap̣ vào trong xylanh       

 2- Kỳ nén

  - Piston dịch chuyển từ thế chết dươí lên thế chết trên

  - Ca ̉2 xu paṕ cuǹg đońg, hôñ hơp̣ đôt́ trong xylanh bị neń. Nhiêṭ đô ̣va ̀aṕ suât́ tăng

3. Kỳ sinh công.

  - Khi piston gâǹ đêń thế chết trên, nhiên liệu được phun vaò hoà trôṇ với không 

khí đa ̃được nap̣ đâỳ trong xi lanhh taọ thaǹh hôñ hơp̣ đôt́ lam̀ hôñ hơp̣ đôt́ ở cuối 

thơì kỳ neń nhiệt đô ̣và aṕ suât́ tăng lên rât́ cao hôñ hơp̣ tự bôć chaý.  Khi hôñ hơp̣ 

đôt́ cháy sẽ lam̀ aṕ suất trong buôǹg đôt́ tăng cao. Aṕ suât́ naỳ sẽ sinh công ra 1 

công cơ học tác đôṇg lên buôǹg đôt́, thành phâǹ công tać dụng lên đỉnh piton sẽ 

lam̀ cho piton dịch chuyên̉ từ thế chết trên xuôńg thế chết dươí

4. Kỳ xả:

 - Piston dịch chuyển từ thế chết dươí lên thế 

chết trên

 - Xupaṕ xa ̉mơ ̉ra

 - Khí cháy thoat́ ra ngoài qua xupaṕ xả

1.2.4. Động cơ xăng 2 kỳ

 1.2.1.Sơ đồ cấu tạo
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Hình 1.3. Sơ đô ̀cấu taọ đôṇg cơ xăng 2 kỳ, có buôǹg thổi tay quay

                                                                

   

Hình 1.4. Kỳ thứ nhât́ của đôṇg cơ xăng 2 kỳ có buôǹg tay quay

1.4.2.Nguy  ê  n l  ý   họat động  

     1- Kỳ thứ nhất: Piton đi từ thế chết dươí lên thế chết trên

   Khi piton ơ ̉TCD lô ̃hút được piton bịt laị, lỗ thoat́ và lỗ thổi đều mở nên khí đa ̃

cháy trong xylanh thoat́ ra ngoài qua lô ̃thoat́ đôǹg thơì hôñ hơp̣ đôt́ từ buôǹg thổi 

11



 

 

 

 

 

 

 

tay quay đươc̣ thổi vaò trong xylanh, đây goị la ̀giai đoaṇ thổi, thoat́ đôǹg thơì 

( Hình 1a)

  Piton tiếp tục đi lên, khi lỗ thôỉ bị đońg laị thì chỉ coǹ lô ̃thoat́ mơ,̉ lúc naỳ diễn ra 

qua ́trình thoat́ hôñ hợp cháy  ( Hình 1b)

   Khi piton đońg nôt́ lô ̃thoat́ thì hôñ hơp̣ trong xylanh bị neń lam̀ aṕ suất và nhiệt 

đô ̣trong buôǹg đôt́ tăng lên ( Hình1c) 

Đôǹg thơì lô ̃nap̣ đươc̣ mơ ̉ra hôñ hơp̣ 

đôt́ từ bô ̣chế hoà khí được nap̣ vaò 

buôǹg tay quay

  

                                 

Hình 1.4. Kỳ thứ 2 cuả đôṇg cơ xăng 2 kỳ co ́buôǹg tay quay

b- Kỳ thứ 2- Piton đi từ thế chết trên xuôńg thế chết dưới

  - Ở kỳ thứ nhât́, khi piton gâǹ tới TCT thì buzi bật tia lưả điêṇ. Hôñ hợp đôt́ sẽ 

bôć cháy, giãn nơ ̉và sinh công. Công naỳ sẽ đâỷ cho piton dịch chuyên̉ từ TCT 

xuôńg điểm TCD. Quá trình sinh công đươc̣ thực hiện cho tơi khi lô ̃thoat́ đươc̣ mở 

ra (Hình 2a)
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 - Khi lỗ nap̣ đươc̣ mở ra, hôñ hơp̣ đôt́ từ bô ̣chế hoà khí đươc̣ đưa vào trong buôǹg 

tay quay để chuẩn bị cho việc thôỉ hôñ hơp̣ đôt́ vào xylanh ơ ̉kỳ tiếp theo( Hình 2b)

- Piton tiêṕ tục đi xuôńg lam̀ cho lô ̃thoat́ mơ ̉ra để thôỉ hôñ hơp̣ đôt́ đươc̣ thoat́ ra 

ngoaì, khi piton mở nôt́ lỗ thổi sẽ diễn ra qua ́trình thoat́ và nap̣ đôǹg thời ( Hình 

2b)

1.3. Cać thuâṭ ngư ̃cơ ban̉ cuả đôṇg cơ.

1- Thế chết trên: (TCT): 

      La ̀vị trí của piston trong xylanh khi khoan̉g cách từ đỉnh piton đêń  tâm trục cơ 

la ̀xa nhất. 

 2- Thế chết dưới:(TCD):

     La ̀vị trí của piston trong xylanh khi khoan̉g cách từ đỉnh piton đêń  tâm trục cơ  

la ̀gâǹ nhất.

  3- Hành trình piston (S): 

   La ̀khoan̉g caćh giữa thế chết trên và thế chết dười cuả piston trong xylanh. 

   4- Thể tích buồng đốt:(VC)

La ̀thể tích giới hạn bơỉ năṕ xylanh và đỉnh piston khi piston ơ ̉điểm chết trên

   5- Thể tích làm việc (Vlv):

La ̀thể tích trong xylanh trong xylanh khi piston dịch chuyển từ điểm chết trên 

đêń điểm chết dưới trong xi lanh hoăc̣ ngươc̣ laị.

   6-Thể tích toàn phần (Vtp): 

      La ̀thể tích giới hạn bơỉ năṕ xylanh và đỉnh piston khi piston ơ ̉ TCD

Vtp = VC +Vlv

   7- Tỷ sô ́nén ( � ):

La ̀tỉ sô ́của thể tích toaǹ phâǹ với thể tích cuả buôǹg đôt́

C

TP

V

V
��

    8- Hỗn hợp đốt: 

    Gôm̀ không khí và nhiên liệu hoà trôṇ với nhau theo tỉ lệ nhât́ định đươc̣ nap̣ 

vào Trong xi lanh cuả đôṇg cơ đôt́ trong.

    9- Khí xả: 
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             La ̀nhưñg san̉ phâm̉ cuả qua ́trình đôt́ cháy thoat́ ra khỏi xylanh 

   10- Hơi còn lại:  

               La ̀san̉ phâm̉ coǹ lại trong xylanh sau qua ́trình xa.̉

  11- Hỗn hợp làm việc: 

    La ̀môṭ hôñ hơp̣ chưá trong xylanh đôṇg cơ ơ ̉cuối kỳ hút bao gồm hôñ hơp̣ đôt́ 

đươc̣ nap̣ vaò lâñ với hơi coǹ lại trong xylanh.    

 1.4. Cać thông sô ́kỹ thuâṭ cơ ban̉ cuả đôṇg cơ.

Sự làm việc của động cơ được đặc trưng chủ yếu bằng công suất và tính tiết kiệm 

của nó. 

Lực do áp suất khí cháy tác dụng lên píttông được truyền qua biên đến tay quay, tạo 

nên mô men quay ở trục khuỷu động cơ. Trị số mô men quay bằng tích của lực làm 

quay tay quay (tính bằng N-Niutơn) với bán kính tay quay (tính bằng m) được biểu 

diễn bằng Niutơn mét (N.m). 

Động cơ sinh ra một mô men quay xác định tức là thực hiện được một công. Công 

thực hiện trong một đơn vị thời gian gọi là công suất. Công suất động cơ tính bằng sức 

ngựa; hoặc theo hệ thống tiêu  chuẩn đo lường quốc tế  (SI),  bằng kilôoat  (kW). 

1kW=1,36 sức ngựa. Người ta phân biệt công suất chỉ thị và công suất hữu hiệu (sử 

dụng).

Công suất chỉ thị là công suất phát sinh do hơi đốt ở bên trong xi lanh động cơ. 

Người ta xác định nó nhờ một dụng cụ gọi là dụng cụ chỉ thị.

Công suất hữu hiệu là công suất có ích, được lấy ra từ trục khuỷu động cơ và được 

truyền đến bánh chủ động hoặc các thiết bị công tác của máy kéo. Công suất hữu hiệu 

nhỏ hơn công suất chỉ thị một trị số bằng độ mất mát công suất khi động cơ làm việc 

(để thắng ma sát của các chi tiết truyền động cho các cơ cấu của động cơ). Công suất 

động cơ phụ thuộc vào thể tích làm việc, lực áp suất hơi đốt trong các xi lanh và số 

vòng quay trục khuỷu. Công suất của mỗi động cơ thường thay đổi tuỳ lượng nhiên 

liệu cung cấp sau một chu kỳ và số vòng quay trục khuỷu. Tăng số vòng quay, công 

suất động cơ bắt đầu tăng đến giới hạn xác định, rồi lại giảm đi. Điều này được giải 

thích là do làm xấu quá trình nạp đầy vào các xi lanh và do những nguyên nhân khác. 
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Tính tiết kiệm của động cơ được đánh giá chủ yếu bằng trị số chi phí nhiên liệu 

(tính bằng gam) trên một số đơn vị công suất hữu hiệu trong 1 giờ (tính bằng sức 

ngựa.giờ). Trị số này gọi là chi phí nhiên liệu riêng và được xác định bằng cách chia 

chi phí nhiên liệu giờ (tính bằng gam) cho công suất hữu hiệu của động cơ (tính bằng 

sức ngựa). ở các động cơ điêzen trên máy kéo hiện đại, chi phí nhiên liệu không vượt 

quá 175÷190 gam/sức ngựa.giờ. Chi phí nhiên liệu riêng sẽ tăng, nếu động cơ làm việc 

không đủ tải, tức là không sử dụng hết công suất hữu hiệu. Để nâng cao tính tiết kiệm, 

người lái máy kéo cần luôn cho động cơ kéo tải đến công suất gần giá trị cực đại. Tính 

tiết kiệm làm việc của động cơ phụ thuộc vào mức độ sử dụng nhiệt lượng toả ra khi 

nhiên liệu cháy. Có đến 30÷36% nhiệt lượng này được chi phí thành công có ích 

truyền đến trục động cơ điêzen. Số năng lượng còn lại của nhiên liệu hao phí trong hệ 

thống làm mát động cơ (25÷32%), mất mát cùng với hơi đã làm việc (20÷25%), chi 

phí để thắng lực ma sát và để cho các cơ cấu phụ làm việc (14÷18%). Động cơ càng ít 

hao mòn và các cơ cấu của nó được điều chỉnh tốt thì sự mất mát năng lượng nhiên 

liệu khi động cơ làm việc càng nhỏ, công suất hữu hiệu càng lớn.

1.5. Nhâṇ daṇg cać loaị đôṇg cơ va ̀nhâṇ daṇg cać cơ câú, hê ̣thôńg trên đôṇg cơ.

Trong thực tế động cơ máy kéo có cấu tạo phức tạp, bao gồm cơ cấu biên tay quay, cơ 

cấu phân phối, hệ thống cung cấp, điều chỉnh, làm mát, bôi trơn và khởi động. ở động cơ 

có bộ chế hoà khí còn có hệ thống đánh lửa. 

Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền biến chuyển động tịnh tiến của píttông trong xi 

lanh động cơ thành chuyển động quay của trục khuỷu, khi thực hiện hành trình làm việc 

(sinh công) và ngược lại biến chuyển động quay của trục khuỷu thành chuyển động tịnh 

tiến qua lại, khi thực hiện những kỳ phụ của chu trình làm việc trong các xi lanh. 

Cơ cấu phân phối khí có tác dụng mở, đóng kịp thời các xupáp của nắp xi lanh và 

cùng với cơ cấu biên-tay quay phân phối không khí (hỗn hợp đốt) vào từng xi lanh cũng 

như xả hơi đã làm việc từ xi lanh ra ngoài. 

Hệ thống cung cấp của động cơ điêzen cung cấp nhiên liệu được phun tơi thành bụi 

và không khí vào các xi lanh để tạo thành hỗn hợp làm việc. Trong động cơ có bộ chế hoà 

khí, hệ thống này chuẩn bị hỗn hợp làm việc và cung cấp vào các xi lanh. 
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Hệ thống làm mát để giữ chế độ nhiệt cần thiết của động cơ làm việc. Hệ thống bôi 

trơn cung cấp liên tục dầu nhờn tới các bề mặt làm việc của các chi tiết động cơ, làm giảm 

lực ma sát và hao mòn các chi tiết. 

Hệ thống khởi động được sử dụng để khởi động động cơ. Chỉ khi nào tất cả các cơ 

cấu và hệ thống của động cơ có tác dụng đúng và phù hợp thì động cơ mới có thể làm 

việc liên tục trong thời gian dài.

 1.6. Xać điṇh ĐCT cuả pít tong.

- Điểm chết trên (ĐCT):  Vị trí của đỉnh píttông khi nó ở xa trung tâm trục khuỷu 

nhất gọi là điểm chết trên (ĐCT). 

1- trục khuỷu; 2- bánh đà; 3- khối động cơ; 4- xi lanh; 5- biên; 6- píttông; 7-chốt 

píttông; 8- nắp xi lanh; 9- các xupáp; 10- các chi tiết truyền động; 11- trục cam; 12- 

các bánh răng phân phối.
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     - Điểm chết dưới (ĐCD):  Vị trí của đỉnh píttông khi nó ở gần trung tâm trục 

khuỷu nhất gọi là điểm chết dưới (ĐCD). ở hai vị trí ĐCT và ĐCD píttông dừng lại 

tức thời và đổi hướng chuyển động.  

- Hành trình píttông: Khoảng cách giữa điểm chết này đến điểm chết kia gọi là 

hành trình píttông (hình 1.2). Sau mỗi hành trình, trục khuỷu quay được nửa vòng 

(1800).  

- Thể tích buồng đốt (buồng nén): Là khoảng không gian giới hạn bởi nắp xy lanh 

và đỉnh píttông khi nó ở ĐCT, thường ký hiệu là Vc.  

- Thể tích làm việc của xi lanh: Thể tích của khoảng không gian trong xi lanh giới 

hạn bởi đỉnh píttông khi nó ở ĐCT và ĐCD gọi là thể tích làm việc của xi lanh.  

- Thể tích làm việc của động cơ: Thể tích làm việc của tất cả các xi lanh trong một động 

cơ, được biểu thị bằng lít gọi là thể tích làm việc của động cơ, thường ký hiệu là Vh. 

- Thể tích toàn phần của xi lanh: Thể tích của khoảng không gian giới hạn bởi đỉnh 

píttông khi nó ở ĐCD và mặt dưới của nắp xi lanh gọi là thể tích toàn phần của xi lanh, 

thường ký hiệu là Va. Thể tích toàn phần là tổng của thể tích làm việc và thể tích 

buồng đốt (Va=Vh+Vc). 

- Tỉ số nén: Là tỉ số giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy của một xi lanh 

trong động cơ đó, thường ký hiệu là ε. Tỉ số nén thể hiện lượng không khí (hoặc hỗn 

hợp nhiên liệu với không khí) bị nén bao nhiêu lần trong xi lanh động cơ . 

Tỉ số nén là một trong những tỉ số rất quan trọng của động cơ, ảnh hưởng lớn đến 

công suất và tốc độ quay của động cơ:

Đối với động cơ điêzen, tỉ số nén  nằm trong khoảng 12÷20, còn đối với động cơ 

xăng, ε nằm trong khoảng 5÷7.
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Quay trục khuỷu sao cho píttông lên ĐCT. Nếu tiếp tục quay trục, thì píttông nối 

với biên sẽ rời khỏi ĐCT tạo nên sự giãn nở trong xilanh. Lúc này xupáp hút mở ra, do 

sự chênh lệch áp suất trong xi lanh và ngoài khí quyển không khí được nạp đầy vào xi 

lanh. Sau khi píttông qua ĐCD, cửa hút đóng lại. Quay tiếp trục khuỷu, biên sẽ đẩy 

píttông tiếp tục đi lên và nén không khí ở trong xi lanh. Khi píttông đi tới ĐCT, toàn 

bộ không khí nạp đầy xi lanh từ trước, sẽ bị nén trong buồng đốt.

Khi nén, không khí trong buồng đốt bị nóng lên và đạt tới nhiệt độ cao. Nhiên liệu 

ở dạng bụi nhỏ được phun vào buồng đốt. Khi tiếp xúc với không khí nóng và píttông 

nóng, những hạt bụi nhiên liệu bay hơi và bốc cháy toả ra một nhiệt độ lớn. Khí cháy 

được tạo thành khi cháy, có xu hướng giãn nở khi đốt nóng. Cho nên áp suất trên 

píttông tăng lên đột ngột. Dưới áp suất của khí cháy, píttông dịch chuyển xuống dưới, 

như Chuyển động thẳng của píttông nhờ biên và trục khuỷu được biến thành chuyển 

động quay của bánh đà. Vào cuối hành trình píttông đi xuống, xupáp xả mở ra, do 

quán tính bánh đà sẽ quay tiếp đưa píttông vượt khỏi ĐCD. Píttông đi lên sẽ đẩy khí đã 

làm việc ra khỏi xi lanh, làm sạch xi lanh để nhận tiếp một phần không khí mới. Khi 

trục khuỷu quay, toàn bộ các quá trình trong xi lanh được lặp lại, đảm bảo động cơ làm 

việc liên tục. 

Như vậy sự làm việc của động cơ dựa trên tính chất khí cháy giãn nở khi bị đốt 

nóng, gồm có bốn hành trình píttông. Mỗi hành trình tương ứng với một trong bốn quá 

trình sau: hút không khí mới, nén không khí, giãn nở khí cháy do kết quả của nhiên 

liệu cháy, xả khí đã làm việc ra ngoài. 
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Các quá trình này luân phiên theo một trật tự xác định gọi là chu trình làm việc của 

động cơ. Phần chu trình làm việc diễn biến trong thời gian píttông chuyển động từ 

điểm chết này đến điểm chết kia gọi là kỳ. 

Trong bốn kỳ thì chỉ có một kỳ-giãn nở của khí cháy-tạo thành công hữu ích. Kỳ 

này gọi là hành trình làm việc (sinh công). Ba kỳ còn lại gọi là kỳ phụ. Chúng được 

thực hiện nhờ năng lượng của hành trình làm việc (được tích luỹ trong bánh đà).vậy 

nhiệt năng của nhiên liệu được biến thành công cơ học.

 2. Khaí niêṃ vê ̀đôṇg cơ 4 kỳ và động cơ 2 kỳ.

 2.1. Đôṇg cơ xăng và diesel 4 kỳ.

a. Định nghĩa: động cơ xăng 4 kỳ là loại động cơ nhiệt đất trong kiểu piston 

chuyển động tịnh tiến có chu trình làm việc thực hiện trong 4 kỳ tương ứng với 

4 lần dịch chuyển lên xuống của piston (2 vòng quay của trục cơ), có nhiên 

liệu sử dụng là xăng..

b. Đặc điểm cấu tạo và hoạt động:

- Hỗn hợp đốt được tạo thành bên ngoài xilanh của động cơ nhờ bộ chế 

hoà  khí.  Hỗn hợp đốt được nạp vào trong xilanh ở kỳ nạp vì vậy với động cơ 

xăng lý   số nén không cao (6 ÷ 10,5 lần).

- Phương pháp đốt cháy hỗn hợp đốt: đốt cháy cưỡng bức nhờ tia lửa điện cao áp.

- Để hoàn thành một chu trình công tác piston dịch chuyển 4 lần lên 

xuống trong xilanh của động cơ, tương ứng với hai vòng quay của trục cơ.

a. Chu trình làm việc:

* Hành trình thứ nhất (kỳ nạp):

Piston dịch chuyển từ ĐCT xuống ĐCD, xupap nạp mở, xupap xả đóng, 

thể  tích trong xilanh tăng dần, áp suất giảm dần đạt độ chân không  0,25  -  0,35 

Kg/cm2. Do có sự chênh lệch áp suất  giữa môi trường và trong xilanh, không 

khí   sẽ đi qua bầu lọc không khí tạo thành không khí sạch, khi qua bộ chế hoà 

khí sẽ   tạo thành hỗn hợp đốt nạp vào trong xilanh của động cơ, kỳ nạp kết thúc 
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áp suất  hỗn hợp đất trong xilanh đạt 0,70 - 0,90 Kg/cm2, nhiệt độ 300 - 4000K 

(T0k = t0c + 273).

* Hành trình thứ hai (kỳ nén):

Piston dịch chuyển từ ĐCD lên ĐCT, cả hai xupap đều đóng. Thể tích trong 

xilanh giảm dần, áp suất và nhiệt độ của hỗn hợp đốt tăng dần. Cuối quá trình 

nén áp suất của hỗn hợp đất đạt 7 - 9 Kg/cm2 và nhiệt độ T = 500 - 7000K. Khi 

piston gần đến ĐCT, cách khoảng 15 - 450 tính theo góc quay của trục cơ, thì 

buổi bật tia lửa điện cao áp để đốt cháy hỗn hợp đốt  (góc đốt sớm).

- Hành trình thứ ba (kỳ giãn nở sinh công):

Lúc này cả 2 xupap đều đóng kín, hỗn hợp đốt bị đốt cháy hoàn toàn trong 

thể tích buồng đốt, áp suất và nhiệt độ của  khí cháy sẽ tăng lên một cách đột ngột, P: 

30 - 50 Kg/cm2, nhiệt độ T = 2200 - 27000K, sẽ tạo thành áp lực tác động vào đáy 

piston đẩy piston đi từ ĐCT xuống ĐCD thông qua tay biên đẩy trục cơ quay thực 

hiện quá trình sinh công (thời kỳ này nhiệt năng được biến thành cơ năng nên gọi   là 

kỳ sinh công). Cuối quá trình giãn nở sinh công áp suất và nhiệt độ trong xilanh 

giảm xuống, P = 3 - 5 kg/cm2, T = 1500 -  18000K.

* Hành trình thứ tư (kỳ xả):

Ở kỳ này piston dịch chuyển từ ĐCD lên ĐCT, xupap xả mở, xupap nạp 

đóng, do áp suất khí còn dư ở cuối kỳ sinh công một phần sản phẩm khí cháy tự

thoát ra ngoài, phần còn lại sẽ bị piston dồn ra ngoài qua cửa xả. Cuối quá trình 

xả  P = 1,1- 1,15 Kg/cm2, T = 900 - 12000K. Sau đó động cơ lại tiếp tục thực 

hiện một chu trình làm việc mới, cứ như vậy động cơ sẽ làm việc liên tục.

* Động cơ điezen 4 kỳ

a. Định nghĩa:  động cơ điêzen 4 kỳ là loại động cơ nhiệt đốt trong kiểu 

piston chuyển động tịnh tiến có chu trình làm việc thực hiện trong 4 kỳ tương 

ứng với 4 lần dịch chuyển lên xuống của piston (2 vòng quay của trục cơ), có 

nhiên liệu sử dụng là dầu điêzen.

20


